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    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Tây Ninh, ngày       tháng  7  năm 2022 

 

HƯỚNG DẪN  

Xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn                                  
trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới                     

nâng cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025  

Căn cứ Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 
và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ 
Công Thương về việc hướng dẫn và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng 
thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã 

nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025; 

Sở Công Thương Hướng dẫn xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng 
thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã 

nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 như sau: 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Hướng dẫn này quy định về yêu cầu, tiêu chí xem xét, đánh giá và công 

nhận xã đạt Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, bao gồm: Chợ nông 
thôn và cơ sở bán lẻ khác (siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh 
doanh tổng hợp). 

Trong Hướng dẫn này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. “Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn” là hạ tầng thương mại được 

thiết lập tại địa bàn nông thôn, bao gồm chợ nông thôn hoặc cơ sở bán lẻ khác 
(siêu thị mini hoặc cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp) theo 
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tiêu chí quy định cụ thể đối với từng loại hình tại Chương II của Hướng dẫn 
này. 

2. Nông thôn là khu vực địa giới hành chính không bao gồm địa bàn 
phường thuộc thị xã và thành phố (theo quy định tại Nghị  định 57/2018/NĐ-

CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn). 

3. Chợ nông thôn là chợ truyền thống ở các vùng nông thôn thuộc khu 
vực địa giới hành chính cấp xã không bao gồm địa bàn phường thuộc thị xã và 

thành phố và đáp ứng các tiêu chí quy định tại Chương II của Hướng dẫn này. 

4. Cơ sở bán lẻ khác: 

4.1. Siêu thị mini ở nông thôn là loại hình siêu thị mini theo quy định tại 
khoản 11, Điều 3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của 
Chính phủ và đáp ứng các tiêu chí quy định tại Chương II của Hướng dẫn này. 

4.2. Cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp ở nông thôn 
là loại hình cơ sở bán lẻ quy mô nhỏ và đáp ứng các tiêu chí quy định tại 

Chương II của Hướng dẫn này. 

5. Điểm kinh doanh tại chợ là quầy hàng, sạp hàng, ki ốt, cửa hàng được 

bố trí trong phạm vi chợ. 

Chương II 

TIÊU CHÍ CƠ SỞ HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI NÔNG THÔN 

I. Chợ nông thôn 

Chợ nông thôn đạt tiêu chí khi đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Về mặt bằng, diện tích xây dựng chợ: 

a) Có mặt bằng phù hợp với quy mô hoạt động; bố trí đủ diện tích cho 
các hộ kinh doanh cố định, không cố định và các dịch vụ thiết yếu tại chợ. 

b) Điểm kinh doanh trong chợ có diện tích tối thiểu là 3m2. 

2. Về kết cấu nhà chợ chính:  

a) Nhà chợ chính phải bảo đảm được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố 

theo quy định. 

b) Nền chợ phải được bê tông hóa. 

3. Về yêu cầu đối với các bộ phận phụ trợ và kỹ thuật công trình: 

a) Có bảng hiệu thể hiện tên chợ, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của đại 

diện tổ chức quản lý chợ. 

b) Có khu vệ sinh bố trí nam, nữ riêng, phù hợp với quy mô của chợ. 

c) Có địa điểm trông giữ xe (ngoài trời hoặc có mái che) đáp ứng và phù 
hợp nhu cầu mua, bán tại chợ, đảm bảo an toàn, trật tự. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-57-2018-nd-cp-chinh-sach-khuyen-khich-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thon-351740.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-57-2018-nd-cp-chinh-sach-khuyen-khich-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thon-351740.aspx
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d) Khu bán thực phẩm tươi sống, khu dịch vụ ăn uống được bố trí riêng, 
bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm. 

e) Có nước sạch và nước hợp vệ sinh bảo đảm cho hoạt động của chợ. 

f) Có phương án và hệ thống cấp điện theo quy định đảm bảo cho hoạt 

động của chợ. 

g) Có khu thu gom, lưu chứa rác và kế hoạch vận chuyển rác trong ngày 

về khu xử lý tập trung của địa phương. 

h) Có hệ thống rãnh thoát nước bảo đảm tiêu thoát, dễ dàng thông tắc. 

i) Có thiết bị và phương án bảo đảm phòng cháy, chữa cháy đảm cho 
chợ theo quy định. 

4. Về điều hành quản lý chợ: 

a) Có tổ chức quản lý chợ; việc tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý 
thực hiện theo quy định. 

b) Có Nội quy chợ được niêm yết công khai để điều hành hoạt động, xử 
lý vi phạm tại chợ. 

c) Có sử dụng cân đối chứng, thiết bị đo lường phù hợp để người tiêu 
dùng tự kiểm tra về số lượng, khối lượng hàng hóa. 

d) Các hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại chợ không thuộc danh mục cấm 
kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đối với các hàng hóa, dịch vụ hạn chế 

kinh doanh và kinh doanh có điều kiện phải đảm bảo đáp ứng theo quy định 
của pháp luật hiện hành. 

II. Cơ sở bán lẻ khác 

Cơ sở bán lẻ khác ở nông thôn đạt tiêu chí khi đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Siêu thị mini 

a) Có bảng hiệu thể hiện tên siêu thị, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của 
đại diện tổ chức, cá nhân quản lý. 

b) Có thời gian mở cửa phù hợp cho việc mua sắm hàng ngày của người 
dân. 

c) Có diện tích kinh doanh tối thiểu là 200m2; có bố trí nơi để xe hoặc 
phương án trông giữ xe và khu vệ sinh phù hợp cho khách hàng. 

d) Danh mục hàng hóa kinh doanh từ 500 tên hàng trở lên; hàng hóa 
được tổ chức, bố trí theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa 

học, thuận lợi cho việc mua sắm, thanh toán, kiểm tra, theo dõi và quản lý. 

e) Có kho và các thiết bị kỹ thuật cần thiết cho bảo quản hàng hóa (tủ 

đông, tủ mát…);  cho đóng gói, bán hàng (giá, kệ, giỏ, móc treo…); cho thanh 
toán và quản lý kinh doanh (thiết bị và phần mềm quản lý…); có nơi bảo quản 

hành lý cá nhân.  
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f) Các công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có trang bị kỹ 
thuật đảm bảo việc phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi 

trường theo quy định. 

g) Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại siêu thị mini không thuộc danh mục 

cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đối với hàng hóa, dịch vụ hạn 
chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện phải đảm bảo đáp ứng theo quy 

định của pháp luật hiện hành. 

2. Cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp 

a) Có bảng hiệu thể hiện tên cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của đại diện tổ chức quản lý. 

b) Có thời gian mở cửa phù hợp cho việc mua sắm hàng ngày của                      
người dân. 

c) Có diện tích kinh doanh tối thiểu là 50m2 và có nơi để xe với quy mô                 

phù hợp. 

d) Danh mục hàng hóa kinh doanh từ 200 tên hàng trở lên. 

e) Có bố trí quầy hoặc khu vực phù hợp để trưng bày hoặc bán hàng hóa 
là nông sản của địa phương. 

f) Công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, đảm bảo các yêu cầu 
về an toàn, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, thuận tiện cho khách 

hàng. 

g) Có trang thiết bị cần thiết (tủ đông, tủ mát, kệ, giá...). 

h) Tổ chức, bố trí, xắp xếp và ghi chép hàng hóa một cách văn minh, 
khoa học, thuận lợi cho việc mua sắm, theo dõi, kiểm tra, quản lý. 

i) Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng 
kinh doanh tổng hợp không thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định của 
pháp luật. Đối với các hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh và kinh doanh có 

điều kiện phải đảm bảo đáp ứng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Chương III 

XÉT CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ                                                               
CƠ SỞ HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI NÔNG THÔN MỚI 

I. Đối với xã có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 

Xã được công nhận đạt Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 

mới khi đáp ứng một trong các nội dung sau: 

1. Có chợ nông thôn nằm trong quy hoạch, kế hoạch phát triển, định 

hướng phát triển và đạt chuẩn theo quy định tại Mục I, Chương II của Hướng 
dẫn này. 
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2. Trường hợp xã không có chợ nông thôn: Có siêu thị mini hoặc cửa 
hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp đạt chuẩn theo quy định tại 

Mục II, Chương II của Hướng dẫn này. 

Việc xét, công nhận xã đạt Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 

mới được thực hiện theo thứ tự ưu tiên: Xã có “Chợ nông thôn” được ưu tiên 
xét, công nhận trước; Trường hợp xã không có “Chợ nông thôn” thì “Cơ sở 

bán lẻ khác” được đưa ra để xem xét, đánh giá và xét công nhận. 

II. Đối với xã chưa có hoặc chưa có cơ sở hạ tầng thương mại nông 

thôn 

Trường hợp xã không có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn hoặc có 

cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong quy hoạch đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt nhưng do nhu cầu thực tế chưa cần đầu tư xây dựng thì không 
xem xét Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.  

Việc xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới được thực hiện trên cơ 
sở xem xét, đánh giá các tiêu chí còn lại trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông 

thôn mới. 

Chương IV 

XÉT CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ CƠ SỞ                                                 
HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 

I. Đối với xã có chợ nông thôn 

Xã được công nhận đạt Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 

mới nâng cao khi đáp ứng một trong hai điều kiện sau: 

(i) Là xã có chợ đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo 

quy định tại Mục I Chương II của Hướng dẫn này và đồng thời có mô hình chợ 
thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm đáp ứng một phần hoặc đầy đủ các tiêu 
chí quy định tại TCVN 11865:2017 về chợ kinh doanh thực phẩm. 

(ii) Là xã có chợ đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo 
quy định tại Mục I Chương II của Hướng dẫn này và đáp ứng các yêu cầu 

chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm đã được quy định tại TCVN 
11865:2017. 

II. Đối với xã không có chợ hoặc chưa có nông thôn 

Trường hợp xã không có chợ nông thôn hoặc có chợ nông thôn trong 

quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng do nhu cầu thực tế 
chưa cần đầu tư xây dựng thì không xem xét Tiêu chí cơ sở hạ tầng nông thôn 

mới nâng cao.  

Việc xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được thực 

hiện trên cơ sở xem xét, đánh giá các Tiêu chí còn lại trong Bộ tiêu chí quốc 
gia về nông thôn mới nâng cao. 
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Trên đây là Hướng dẫn xét công nhận tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại 
nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới 

nâng cao giai đoạn 2021-2025 của Sở Công Thương. Trong quá trình thực hiện 
nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Công 

Thương để được hướng dẫn cụ thể./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c);                                                   

- VPĐP-Sở NN&PTNT;  

- UBND các huyện, TX, TP TN;   

- Phòng KT&HT các huyện; 

- Phòng Kinh tế TX,TP; 
- Lưu VT, QLTM.Dung 22.                                                       

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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